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Lớp học:

Ngành ĐT:Khóa học:

TL HT
TL
(%)

TBC TKNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã học sinhSTT
XHTNTBXHTBTNCTTNLTTHTHNN

Kết quả tốt nghiệpMôn thi tốt nghiệp

Trung bình6.56.38.55.05.55.66.7Châu Thành, Tiền Giang24/06/1994AnNguyễn Thị Quế206121231

Trung bình5.85.25.05.55.09.06.4Châu Thành, Tiền Giang13/12/1993BảoNguyễn Trần Gia206121302

Trung bình6.15.25.05.55.05.66.9Chợ Gạo, Tiền Giang1993CảnhNguyễn Minh206121313

Trung bình6.56.07.55.55.00.06.9Bình Đại, Bến Tre26/08/1992ChánhVõ Nguyễn Trần Quốc206121324

Trung bình5.85.05.04.55.516.96.6TP.Mỹ Tho, Tiền Giang25/03/1968ĐệTrần Đình206121365

Trung bình6.45.88.04.55.04.56.9Cai Lậy, Tiền Giang12/06/1994DuyNguyễn Khánh206121396

Trung bình6.96.58.05.56.00.07.2Châu Thành, Long An20/04/1994DuyênNguyễn Thị Mỹ206121407

Trung bình7.07.08.05.08.05.66.9Cai Lậy, Tiền Giang24/11/1993HuyềnDương Ngọc206121468

Trung bình6.46.08.05.05.04.56.7Mỏ Cày Nam, Bến Tre21/08/1994NguyênPhạm Công206121569

Trung bình6.76.38.55.05.52.27.1Gò Công Đông, Tiền Giang14/10/1994NhưVõ Thị Diễm2061215910

Trung bình6.15.25.54.55.54.56.9Cai Lậy, Tiền Giang28/09/1994QuỳnhNguyễn Thiện2061216211

Trung bình7.98.210.06.58.00.07.5Giồng Trôm, Bến Tre13/04/1994TâmNguyễn Thị Hồng2061216612

Trung bình6.45.88.04.55.02.27.0Phú Tiên, Hải Hưng25/07/1994ThắmĐinh Thị Hồng2061216713

Trung bình6.35.55.55.06.04.57.1TP.Mỹ Tho, Tiền Giang19/05/1994ThànhNguyễn Trần Đạt2061217014

Trung bình6.25.25.04.56.03.47.1Chợ Gạo, Tiền Giang20/06/1994ThiênNguyễn Ngọc Thiên2061217215



TL HT
TL
(%)

TBC TKNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã học sinhSTT
XHTNTBXHTBTNCTTNLTTHTHNN

Kết quả tốt nghiệpMôn thi tốt nghiệp

Trung bình6.76.29.04.55.05.67.1Gò Công Đông, Tiền Giang25/08/1994TrungPhan Tiến2061217816

Tổng cộng danh sách này có:

PHÒNG ĐÀO TẠO - NCKH HIỆU TRƯỞNG

16

Tiền Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2015

Ghi chú:

- TL HT TL : Tỷ lệ học trình thi lại
- TBXH=(TBCTK+TBTN)/2
- Hạng tốt nghiệp sẽ giảm 1 bậc đối với học sinh có kết quả loại XS, Giỏi, Khá nếu :
    + Có TL ĐVHT KĐ>10% (ĐVHT không đạt lần 1 trên tổng ĐVHT toàn khóa)
    + Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên
- Thi lại tốt nghiệp chỉ xếp loại Trung bình

Đánh giá tỷ lệ theo xếp loại tốt nghiệp

0.00%0Khá

100.00%16TB0.00%0Giỏi

0.00%0TB Khá0.00%0Xuất sắc

Tỉ lệSLXếp loạiTỉ lệSLXếp loại

học sinh.

* Xét và công nhận tốt nghiệp theo qui chế 40.

(Đã ký)

LÊ MINH ĐỨC

(Đã ký)

NGUYỄN HÙNG VĨ


